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Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.


B. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau.


C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.


D. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.

Câu 2: Phương trình 
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Câu 3: Lan muốn qua nhà Mai để cùng Mai đến chơi nhà Hoa. Từ nhà Lan đến nhà Mai có 4 con đường đi, từ nhà Mai đến nhà Hoa có 6 con đường đi. Hỏi Lan có bao nhiêu cách chọn đường đi đến nhà Hoa?

	  A. [image: image7.wmf]24


	B. [image: image8.wmf]16


	C. [image: image9.wmf]10


	D. [image: image10.wmf]36




Câu 4: Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:
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Câu 5: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp 
[image: image15.wmf]3

 lần. Số phần tử của không gian mẫu?

A. 5.


      B. 6.


C. 7.

      
      D. 8.
Câu 6: Phương trình 
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Câu 7: Bạn muốn mua một cây bút mực hoặc một cây bút chì. Các cây bút mực có [image: image21.wmf]8

 màu khác nhau, các cây bút chì cũng có [image: image22.wmf]8

 màu khác nhau. Như vậy bạn có bao nhiêu cách chọn
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Câu 8: Phương trình [image: image27.wmf]3
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Câu 9: Trong các hình chóp, hình chóp có ít cạnh nhất có số cạnh là bao nhiêu?
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Câu 10: Cho hai đường thẳng [image: image36.wmf]a

 và [image: image37.wmf]b

 chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa [image: image38.wmf]a

 và song song với [image: image39.wmf]b

?
	  A. [image: image40.wmf]1.


	B. [image: image41.wmf]2.


	C. [image: image42.wmf]0.


	D. Vô số.


Câu 11: Cho phương trình  
[image: image43.wmf]2

cos4cos30

-+=

xx

  nếu đặt 
[image: image44.wmf]cos(11)

=-££

txt

 thì phương trình đã cho trở thành phương trình nào sau đây?
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Câu 12: Một lớp có 20 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Tính xác suất chọn được một học sinh nữ.
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Câu 13: Phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
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Câu 14: Khai triển nhị thức [image: image57.wmf](
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Câu 15: Phương trình nào sau đây có nghiệm?
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Câu 16: Cho hình chóp [image: image66.wmf].
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)

SAD

 và [image: image69.wmf](

)

SBC

 là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?
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Câu 17: Khai triển biểu thức 
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 thành đa thức. Số hạng tử trong đa thức là
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Câu 18: Phương trình [image: image79.wmf]1
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 tương đương với phương trình nào sau đây?
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Câu 19: Gieo một con súc sắc cân đối và  đồng chất liên tiếp [image: image84.wmf]2

 lần. Số phần tử của không gian mẫu?
	  A. [image: image85.wmf]16
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Câu 20: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A.  Hai đường thẳng không có điểm chung thì luôn song song với nhau.

B.  Qua một điểm không thuộc một mặt phẳng ta chỉ vẽ được duy nhất một đường thẳng song song với mặt phẳng đó. 

C.  Qua một điểm không thuộc một mặt phẳng ta sẽ vẽ được vô số đường thẳng song song với mặt phẳng đó. 

D.  Một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì sẽ song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó.

Câu 21: Gieo một con súc xắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:
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Câu 22: Có bao nhiêu số có [image: image93.wmf]2

 chữ số, mà tất cả các chữ số đều lẻ:
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Câu 24: Hệ số của [image: image107.wmf]7
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Câu 25: Giải phương trình [image: image113.wmf]2
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Câu 26: Một tổ có [image: image118.wmf]7
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 bạn đi cổ vũ văn nghệ. Tính xác suất sao cho [image: image121.wmf]2

 người được chọn có đúng một bạn nữ.
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Câu 27: Giải phương trình 
[image: image126.wmf]sin1

2

x

=

  ta được nghiệm là
A. 
[image: image127.wmf]2()

=+Î

¢

xkk

pp

.  B. 
[image: image128.wmf]4()

=+Î

¢

xkk

pp

.
  C. 
[image: image129.wmf]2()

2

=+Î

¢

xkk

p

p

.
D. 
[image: image130.wmf]2()

=Î

¢

xkk

p

.

Câu 28: Trong không gian, cho tứ diện 
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. Hai đường thẳng nào sau đây chéo nhau ?
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Câu 29: Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng và 10 bông hồng trắng, mỗi bông hồng khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 3 bông hồng mà có đủ ba màu.

	  A. 319.
	B. 3014.
	C. 560.
	D. 310.


Câu 30: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất để sau hai lần gieo thì mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần
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Câu 31: Cho bốn điểm [image: image144.wmf],,,
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Câu 32: Tập nghiệm của phương trình [image: image161.wmf]2sin210
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Câu 33: Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc ?
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Câu 34 : Một lớp có 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 7 học sinh để kiểm tra tập. Tính xác suất để 7 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 
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Câu 35 : Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , ta có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhau?


A. 1260.
B. 1280.
C. 1270.
D. 1250.

---------- HẾT ----------
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